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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: KBNN KHÁNH HOÀ Mẫu số B3-01/BC - NS
ĐƠN VỊ LẬP: KBNN VẠN NINH - KHÁNH HOÀ (TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO CHI VÀ TRẢ NỢ VAY NSNN, NIÊN ĐỘ 2022
Từ ngày hiệu lực 01/10/2022 Đến ngày hiệu lực 31/10/2022

Đến ngày kết sổ 01/11/2022
 Đơn vị: Đồng 

ST
T Chỉ tiêu

Thực hiện trong kỳ Luỹ kế thực hiện từ đầu năm

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã

Tổng số 153,225,816,374 2,231,110,504 150,994,705,870 53,456,062,681 77,392,317,018 20,146,326,171 1,221,453,059,947 38,978,577,169 1,182,474,482,778 506,583,629,517 533,927,155,578 141,963,697,683

A
CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC

63,230,565,666 2,231,110,504 60,999,455,162 5,090,562,681 35,762,566,310 20,146,326,171 600,721,816,680 38,977,877,169 561,743,939,511 51,316,702,021 368,699,692,870 141,727,544,620

I Chi đầu tư phát triển 12,891,791,100 0 12,891,791,100 0 3,597,570,000 9,294,221,100 127,759,325,295 0 127,759,325,295 0 84,185,344,864 43,573,980,431

1
Đầu tư cho các DA 
theo các lĩnh vực:

12,891,791,100 0 12,891,791,100 0 3,597,570,000 9,294,221,100 127,759,325,295 0 127,759,325,295 0 84,185,344,864 43,573,980,431

Tr.đó: Từ nguồn vốn 
TPCP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Chi quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Chi an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Chi giáo dục, đào tạo 
và dạy nghề

521,725,000 0 521,725,000 0 521,725,000 0 12,198,761,000 0 12,198,761,000 0 12,198,761,000 0

Tr.đó: - Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Chi khoa học và công
nghệ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5
Chi y tế, dân số và 
gia đình

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: - Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Chi văn hoá thông tin 1,563,933,000 0 1,563,933,000 0 0 1,563,933,000 2,301,686,500 0 2,301,686,500 0 0 2,301,686,500

Tr.đó: Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7
Chi phát thanh, truyền
hình, thông tấn

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Chi thể dục thể thao 365,173,500 0 365,173,500 0 0 365,173,500 1,263,568,304 0 1,263,568,304 0 0 1,263,568,304

Tr.đó: Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Chi bảo vệ môi trường 22,741,000 0 22,741,000 0 22,741,000 0 1,995,984,000 0 1,995,984,000 0 1,995,984,000 0

Tr.đó: Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10
Chi các hoạt động 
kinh tế

9,833,135,600 0 9,833,135,600 0 3,053,104,000 6,780,031,600 103,891,660,991 0 103,891,660,991 0 68,882,137,864 35,009,523,127

Tr.đó: Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10.
1 Chi giao thông vận tải 4,042,323,400 0 4,042,323,400 0 12,460,000 4,029,863,400 38,798,327,400 0 38,798,327,400 0 19,550,073,000 19,248,254,400
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ST
T Chỉ tiêu

Thực hiện trong kỳ Luỹ kế thực hiện từ đầu năm

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã

Tr.đó: - Chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10.
2

Chi nông, lâm ngư 
nghiệp và thủy lợi, 
thủy sản

2,679,250,700 0 2,679,250,700 0 2,046,782,000 632,468,700 17,780,409,900 0 17,780,409,900 0 9,758,529,200 8,021,880,700

1.11

Chi hoạt động của 
các cơ quan quản lý 
nhà nước, Đảng, 
đoàn thể

585,083,000 0 585,083,000 0 0 585,083,000 6,107,664,500 0 6,107,664,500 0 1,108,462,000 4,999,202,500

Tr.đó:-  chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Chi bảo đảm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13
Chi các lĩnh vực khác 
theo quy định của 
pháp luật

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.2

Chi đầu tư và hỗ trợ 
vốn cho doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích do 
nhà nước đặt hàng; 
các tổ chức kinh tế; 
các tổ chức tài chính 
của trung ương và địa
phương; đầu tư vốn 
nhà nước vào doanh 
nghiệp theo quy định 
của pháp luật.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.3
Chi đầu tư phát triển 
khác theo quy định 
của pháp luật

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Chi dự trữ quốc gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III
Chi thường xuyên các
lĩnh vực

50,338,774,566 2,231,110,504 48,107,664,062 5,090,562,681 32,164,996,310 10,852,105,071 472,962,190,385 38,977,576,169 433,984,614,216 51,316,702,021 284,514,348,006 98,153,564,189

1 Chi quốc phòng 5,686,708,235 0 5,686,708,235 0 4,978,069,344 708,638,891 18,629,813,525 0 18,629,813,525 0 9,301,085,706 9,328,727,819

2
Chi an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội

2,757,871,532 1,624,686,754 1,133,184,778 293,908,860 599,905,000 239,370,918 24,170,513,293 21,815,249,390 2,355,263,903 520,406,750 605,640,000 1,229,217,153

3
Chi giáo dục, đào tạo 
và dạy nghề

21,999,989,388 0 21,999,989,388 2,967,776,942 18,858,532,446 173,680,000 212,726,061,417 0 212,726,061,417 32,611,917,279 179,541,368,138 572,776,000

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Chi khoa học và công
nghệ

-4,800 0 -4,800 0 -4,800 0 139,995,200 0 139,995,200 0 139,995,200 0

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Chi y tế, dân số và 
gia đình

1,675,287,379 0 1,675,287,379 1,675,287,379 0 0 21,578,801,534 367,366,950 21,211,434,584 15,714,291,058 5,497,143,526 0

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Chi văn hoá thông tin 580,637,371 0 580,637,371 0 180,976,371 399,661,000 3,434,699,409 0 3,434,699,409 0 2,409,215,409 1,025,484,000

Tr.đó: chi từ nguồn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ST
T Chỉ tiêu

Thực hiện trong kỳ Luỹ kế thực hiện từ đầu năm

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã

vốn ngoài nước

7
Chi phát thanh, truyền
hình, thông tấn

153,179,862 0 153,179,862 0 47,390,598 105,789,264 518,290,811 0 518,290,811 0 248,150,095 270,140,716

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Chi thể dục thể thao 18,132,500 0 18,132,500 0 12,492,500 5,640,000 427,209,500 0 427,209,500 0 275,976,500 151,233,000

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Chi bảo vệ môi trường 228,844,667 0 228,844,667 0 228,844,667 0 2,173,240,751 0 2,173,240,751 0 1,165,442,751 1,007,798,000

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Chi các hoạt động 
kinh tế

4,905,220,922 0 4,905,220,922 0 1,401,797,409 3,503,423,513 35,626,302,399 0 35,626,302,399 117,888,840 15,208,063,606 20,300,349,953

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.1 Chi giao thông vận tải 103,462,000 0 103,462,000 0 0 103,462,000 9,634,802,000 0 9,634,802,000 0 4,694,068,000 4,940,734,000

10.2
Chi nông, lâm ngư 
nghiệp và thủy lợi, 
thủy sản

155,716,235 0 155,716,235 0 36,154,235 119,562,000 10,183,756,168 0 10,183,756,168 117,888,840 4,108,845,874 5,957,021,454

11

Chi hoạt động của 
các cơ quan quản lý 
nhà nước, Đảng, 
đoàn thể

8,009,130,198 565,335,943 7,443,794,255 153,589,500 1,915,064,922 5,375,139,833 81,936,672,060 6,603,275,785 75,333,396,275 1,592,593,794 25,124,953,355 48,615,849,126

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Chi đảm bảo xã hội 4,251,151,312 41,087,807 4,210,063,505 0 3,941,927,853 268,135,652 69,808,613,311 10,191,684,044 59,616,929,267 746,348,300 44,177,176,415 14,693,404,552

Tr.đó: chi từ nguồn 
vốn ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Các khoản chi khác 
theo quy định của 
pháp luật

72,626,000 0 72,626,000 0 0 72,626,000 1,791,977,175 0 1,791,977,175 13,256,000 820,137,305 958,583,870

IV Chi trả lãi, phí tiền 
vay

0 0 0 0 0 0 301,000 301,000 0 0 0 0

1
Trả lãi, phí vay trong 
nước

0 0 0 0 0 0 301,000 301,000 0 0 0 0

Trong đó:  Chi trả lãi, 
phí vay của ĐP từ 
nguồn cho vay lại của
Chính phủ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Trả lãi, phí vay ngoài 
nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Chi viện trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Chi cho vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Cho vay từ nguồn vốn
trong nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Cho vay từ nguồn vốn
ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Cho vay ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII
Chi bổ sung quỹ dự 
trữ tài chính

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII Các nhiệm vụ chi 
khác

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ST
T Chỉ tiêu

Thực hiện trong kỳ Luỹ kế thực hiện từ đầu năm

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NSNN NSTW NSĐP
Chia ra

NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã NS cấp tỉnh
NS cấp 
huyện

NS cấp xã

B CHI CHUYỂN GIAO 
NGÂN SÁCH

89,995,250,708 0 89,995,250,708 48,365,500,000 41,629,750,708 0 620,730,543,267 0 620,730,543,267 455,266,927,496 165,227,462,708 236,153,063

1
Chi bổ sung cho ngân
sách cấp dưới

81,748,254,000 0 81,748,254,000 48,365,500,000 33,382,754,000 0 612,247,393,496 0 612,247,393,496 455,266,927,496 156,980,466,000 0

1.1 Bổ sung cân đối 45,660,000,000 0 45,660,000,000 38,000,000,000 7,660,000,000 0 458,964,000,000 0 458,964,000,000 382,000,000,000 76,964,000,000 0
1.2 Bổ sung có mục tiêu 36,088,254,000 0 36,088,254,000 10,365,500,000 25,722,754,000 0 153,283,393,496 0 153,283,393,496 73,266,927,496 80,016,466,000 0

Tr. đó: - Bằng nguồn 
vốn trong nước

36,088,254,000 0 36,088,254,000 10,365,500,000 25,722,754,000 0 153,283,393,496 0 153,283,393,496 73,266,927,496 80,016,466,000 0

- Bằng nguồn vốn 
ngoài nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Chi nộp ngân sách 
cấp trên

8,246,996,708 0 8,246,996,708 0 8,246,996,708 0 8,483,149,771 0 8,483,149,771 0 8,246,996,708 236,153,063

3
Chi hỗ trợ các địa 
phương khác

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C
CHI CHUYỂN 
NGUỒN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
TẠM CHI CHƯA ĐƯA
VÀO CÂN ĐỐI NS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Tạm chi trả nợ gốc 
cho quỹ Tích lũy trả 
nợ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Tạm chi trả nợ lãi, phí
cho quỹ Tích lũy trả 
nợ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Tạm chi trả nợ gốc, lãi
vay cho tổ chức khác

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Tạm chi chưa đưa 
vào cân đối NS khác

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E CHI TRẢ NỢ GỐC 0 0 0 0 0 0 700,000 700,000 0 0 0 0

1
Trả nợ gốc vay trong 
nước

0 0 0 0 0 0 700,000 700,000 0 0 0 0

Trong đó:  Chi trả nợ 
gốc vay của ĐP từ 
nguồn cho vay lại của
Chính phủ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Trả nợ gốc vay ngoài 
nước

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chú thích : Số liệu không bao gồm đánh giá lại tỉ giá  
, ngày 01 tháng 11 năm 2022

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc


